
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 50, Ngõ 2 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

09/03/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH CHIẾU SÁNG THUẬN ĐẠI VIỆT NAM

0110280399

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng

4329(Chính)

2. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết:
- Lắp đặt thiết bị, đồ dùng nhà bếp, cầu thang và những hoạt 
động tương tự;
- Lắp đặt thiết bị nội thất;

4330

3. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Công trình dân dụng; Công trình công nghiệp; Công 
trình giao thông; Công trình hạ tầng kỹ thuật.

4390

4. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý

4610

5. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn rau, quả

4632

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; 
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; 
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; 
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; 
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào 
đâu;

4649

7. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

8. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CHIẾU SÁNG THUẬN ĐẠI 
VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THUAN DAI VIETNAM LIGHTING 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THUAN DAI VINA LN CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0976186551
Email:

Fax:
Website:
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10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng;
- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để 
sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và 
dịch vụ khác;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng;
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường;
- Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục 
đích công nghiệp;
- Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế;

4659

11. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: 
- Bán buôn than đá, than non, than bùn, than củi và nhiên liệu 
rắn khác.

4661

12. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; 
- Bán buôn kính xây dựng; 
- Bán buôn sơn, véc ni; 
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh;
- Bán buôn đồ ngũ kim; 
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;

4663

13. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn trụ đèn, cột điện, pin năng lượng mặt trời, sản 
phẩm pin Lithium, sản phẩm ứng dụng công nghệ năng lượng 
mặt trời.
- Bán buôn gỗ dăm, viên nén gỗ và các sản phẩm khác từ gỗ.  
- Bán buôn củi trấu, củi mùn cưa, than bánh mùn cưa.

4669

14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh
- Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

8299

15. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ
Chi tiết: Nghiên cứu và phát triển, thử nghiệm và tư vấn kỹ 
thuật và công nghệ thiết bị chiếu sáng

7212

16. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất.

7410

17. Bán buôn tổng hợp
(trừ mặt hàng Nhà nước cấm)

4690

18. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dầu, mỡ bôi trơn và sản phẩm làm mát động cơ 
ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác.

4730
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10.000.000.000 VNĐ

19. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

20. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

21. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

22. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

23. Sản xuất thiết bị điện khác 2790

24. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

25. Sản xuất máy chuyên dụng khác 2829

26. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết:
- Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc dùng chung cho mục đích 
thương mại;
- Sửa chữa các dụng cụ cầm tay chạy điện khác;
- Sửa chữa và bảo dưỡng các dụng cụ và phụ tùng máy móc cắt 
kim loại và tạo hình kim loại;
- Sửa chữa và bảo dưỡng các dụng cụ máy móc khác;

3312

27. Sửa chữa thiết bị điện 3314

28. Xây dựng công trình đường bộ
Chi tiết: Lắp đặt đường chắn, biển báo giao thông và các loại 
tương tự

4212

29. Lắp đặt hệ thống điện
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)

4321

30. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

31. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

32. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

33. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4773

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 101289804

Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn 6, Xã Hải Tiến, Thành phố Móng cái, Tỉnh Quảng Ninh, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn 6, Xã Hải Tiến, Thành phố Móng cái, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

TRẦN THỊ LAN NHI Nữ
11/01/1998 Sán Chỉ Việt Nam

05/08/2014 Công an Quảng Ninh

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       101289804
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn 6, Xã Hải Tiến, Thành phố Móng cái, Tỉnh Quảng Ninh, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn 6, Xã Hải Tiến, Thành phố Móng cái, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN THỊ LAN NHI Nữ

11/01/1998 Sán Chỉ Việt Nam

05/08/2014 Công an Quảng Ninh

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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